	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2249/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước.
	Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015


	Kính gửi:
	- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước.


Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (sau đây gọi tắt là Hệ thống). Hệ thống sẽ được triển khai thống nhất trên toàn quốc nhằm mục tiêu cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trong kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phù hợp với các nội dung quy định của Luật Đầu tư công (tính năng cơ bản như Phụ lục 1).

Để triển khai Hệ thống, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Quý Cơ quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo chủ đầu tư tất cả các dự án có sử dụng vốn đầu tư công; các dự án nhóm B trở lên đối với các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty 91, Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước cập nhật thông tin về dự án do mình làm chủ đầu tư theo mẫu trong file excel đăng trên mục “Thông báo” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn và gửi mail về địa chỉ thư điện tử: cnpm@mpi.gov.vn.

2. Đăng ký nhu cầu đào tạo, hướng dẫn sử dụng Hệ thống (theo mẫu tại Phụ lục 2).

3. Trường hợp Quý Cơ quan đã có hệ thống ứng dụng đáp ứng được các tính năng của Hệ thống và có nhu cầu tiếp tục sử dụng hệ thống của mình, đề nghị cung cấp thông tin (mẫu Phụ lục 3) để Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc phối hợp để tích hợp thông tin giữa hai hệ thống.

Văn bản trả lời và thông tin cung cấp vui lòng gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/5/2015 để lên kế hoạch triển khai Hệ thống.

Thông tin chi tiết liên hệ theo số điện thoại 080.48474/080.44758.

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm tin học (để phối hợp);
- Lưu: VP, GS&TĐĐT (K.137 b).
	TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT VÀ THẨM ĐỊNH ĐẦU TƯ




Nguyễn Xuân Tự


PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

* CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG

1. Chức năng dành cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án:

- Cập nhật, quản lý, khai thác thông tin về dự án đầu tư theo vòng đời dự án do mình làm chủ đầu tư/quản lý, từ đó tích hợp thông tin thành kho dữ liệu tập trung tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Hỗ trợ báo cáo, truyền số liệu trực tuyến định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước.

- Hỗ trợ đăng ký, quản lý kế hoạch (nhu cầu) vốn trung hạn hoặc hàng năm.

2. Chức năng dành cho cơ quan quản lý:

- Lập các loại báo cáo tổng hợp về các dự án đầu tư theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư. Hỗ trợ quản lý và đánh giá tổng thể đầu tư hàng năm và từng thời kỳ kế hoạch.

- Hỗ trợ tổng hợp kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm theo phân cấp, phạm vi; xây dựng kế hoạch vốn trung hạn, hàng năm trong phạm vi quản lý.

- Hỗ trợ tra cứu, khai thác thông tin liên quan tới dự án đầu tư trong phạm vi quản lý.

- Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin và các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Với cộng đồng: Tra cứu, khai thác thông tin về các dự án đầu tư trên toàn quốc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai.

Hệ thống sử dụng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp trong việc bảo mật cũng như ký gửi thông tin, báo cáo trên Hệ thống.

PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Công văn số: 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

* MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ NHU CẦU ĐÀO TẠO

1. Tên cơ quan, đơn vị: ……………………………
2. Thời gian đăng ký triển khai: (Trong năm 2015)

3. Số lượng cán bộ dự kiến tham dự: (Kèm theo danh sách nếu có)

4. Thông tin về đầu mối liên hệ:

- Họ và tên:

- Chức vụ:

- Đơn vị:

- Số điện thoại:

- Email:

PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Công văn số 2249/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 20/4/2015)

THÔNG TIN CUNG CẤP VỚI CÁC ỨNG DỤNG ĐÃ CÓ

	STT
	Nội dung yêu cầu
	Thông tin cung cấp

	1
	- Thu thập thông tin trực tiếp từ các chủ đầu tư thông qua mạng internet.
- Tuân thủ các quy trình quy định tại Luật Đầu tư công.
- Tích hợp chữ ký số chuyên dùng.
	(1) Tên ứng dụng: ....

(2) Đơn vị xây dựng: …..

(3) Thời gian đưa vào sử dụng: ...

(4) Một số chức năng cơ bản: …..

(5) Một số tính năng kỹ thuật:

- Công nghệ ứng dụng:

- Cơ sở dữ liệu:

(6) Tổng số dự án đã lưu trong Hệ thống: ...

(7) Thông tin đầu mối liên hệ (Họ tên, điện thoại, email,…): ...


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Thong tin du an




_1491203553.xls
Mục lục

								MỤC LỤC THÔNG TIN CẬP NHẬT CHO DỰ ÁN

						STT		Nội dung

						1		Thông tin chung ban đầu, Quyết định phê duyệt đầu tư dự án

						1.1		Thông tin đến thời điểm hiện tại (trường hợp dự án có điều chỉnh)

						2		Thiết kế thi công và tổng dự toán

						3		Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án

								3.1 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu

								3.2 Hợp đồng và tình hình thực hiện, giải ngân theo hợp đồng

						4		Thông tin về vốn được cấp cho dự án

						5		Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

						6		Tiến độ chi vốn đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

						7		Giải ngân chi phí không qua đấu thầu

						8		Nhu cầu vốn năm 2016

								Chi chú:

								- Mỗi dự án nhập vào một file excel như mẫu này

								- Click chuột vào từng dòng nội dung hoặc vào từng sheet để nhập thông tin của dự án

								- Khi có thắc mắc về các nội dung nhập có thể liên hệ hỗ trợ theo số điện thoại 080.48474 hoặc 080.44758

								- Sau khi hoàn thành việc điền thông tin dự án, vui lòng gửi file excel đã điền thông tin cùng các bản scan tài liệu của dự án qua mail về địa chỉ cnpm@mpi.gov.vn (Không cần gửi bản giấy)



Thiết kế thi công và tổng dự toán

3.1 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu

3.2 Hợp đồng và tình hình thực hiện, giải ngân theo hợp đồng

Thông tin về vốn được cấp cho dự án

Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

Tiến độ chi vốn đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có)

Giải ngân chi phí không qua đấu thầu

Nhu cầu vốn năm 2016

Thông tin chung ban đầu, Quyết định phê duyệt đầu tư dự án

Thông tin đến thời điểm hiện tại (trường hợp dự án có điều chỉnh)



1. Thông tin chung ban đầu

		

		THÔNG TIN BAN ĐẦU CỦA DỰ ÁN

		1- Thông tin chung

				Tên dự án tiêng Việt (*):				Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước

				Mã dự án (Mã KBNN cấp):				0

				Mã quan hệ ngân sách chuẩn bị đầu tư:				Ma_QHNS_CB										Mã quan hệ ngân sách thực hiện đầu tư:				Ma_QHNS_TH

				Tình trạng dự án (*):				Đang thực hiện

				Nhóm dự án (*):				Dự án quan trọng quốc gia

				Chủ đầu tư (*):				Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

				Ban quản lý dự án:														Giám đốc BQLDA

				Người cung cấp thông tin														Điện thoại liên hệ

				Email

				Diện tích sử dụng đất:												(nếu có)

				Hình thức quản lý dự án:				Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án										Phương án giải phóng mặt bằng

				Mục tiêu:				Xây dựng hệ thống thông tin về các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước để phục vụ việc tổng hợp, lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm tại các Bộ, ngành và địa phương; theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư theo quy định

				Tổ chức tư vấn và lập dự án :				Công ty cổ phần Tài Ngân

				Địa điểm đầu tư :				6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

		2- Thông tin quyết định đầu tư

				Số quyết định:				937/QĐ-BKHĐT						Ngày quyết định:				7/23/11		(dd/mm/yyyy)		Ngày khởi công:				12/13/11

				Thời gian thực hiện:				2012-2013						Thời gian hoàn thành:				2013								(dd/mm/yyyy)

				Năng lực thiết kế:				Năng lực thiết kế

				Nội dung đầu tư:				Hệ thống thiết bị phần cứng, Bản quyền phần mềm hệ thống, Xây dựng các cơ sở dữ liệu và phần mềm nội bộ, Đào tạo, triển khai, vận hành hệ thống

				Quy mô dự án:		Hệ thống thiết bị phần cứng, Bản quyền phần mềm hệ thống, Xây dựng các cơ sở dữ liệu và phần mềm nội bộ, Đào tạo, triển khai, vận hành hệ thống

		3- Nguồn vốn dự án

								Tên nguồn vốn

								Vốn ngân sách Trung ương

		3- Tổng mức đầu tư

				3.1 Phân theo cơ cấu

				Tổng mức đầu tư:				30,859,000,000								VNĐ

				Xây lắp:				0				VNĐ		Thiết bị:		25,012,298,000				VNĐ		GPMB:		0				VNĐ

				Quản lý dự án:				428,397,000				VNĐ		Tư vấn:		2,007,665,000				VNĐ		Dự phòng:		2,805,275,000				VNĐ

				Khác				605,365,000				VNĐ

				3.2 Phân theo nguồn vốn

								Nguồn vốn								Giá trị (VNĐ)

								Vốn ngân sách Trung ương								30,859,000,000

																																		Không

				3.3 Phân theo hạng mục chính

								Hạng mục								Quy mô hạng mục				Giá trị (VNĐ)

								Phần mềm nội bộ												9,098,889,000

								Phần cứng, máy chủ và bản quyền phần mềm hệ thống												8,143,943,000

								Đào tạo chuyển giao công nghệ												4,758,810,000

								Tạo lập dữ liệu ban đầu												3,010,656,000





1.1. Thông tin sau điều chỉnh

		

		THÔNG TIN ĐẾN THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI CỦA DỰ ÁN (TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN CÓ ĐIỀU CHỈNH)

		1- Thông tin chung

				Tên dự án tiêng Việt (*):				Hệ thống thông tin phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước

				Mã dự án (Mã KBNN cấp):				g

				Mã quan hệ ngân sách chuẩn bị đầu tư:				Ma_QHNS_CB										Mã quan hệ ngân sách thực hiện đầu tư:				Ma_QHNS_TH

				Tình trạng dự án (*):				Đang thực hiện

				Nhóm dự án (*):				Nhóm B

				Chủ đầu tư (*):				Trung tâm Tin học, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

				Ban quản lý dự án:														Giám đốc BQLDA

				Người cung cấp thông tin														Điện thoại liên hệ

				Email

				Diện tích sử dụng đất:												(nếu có)

				Hình thức quản lý dự án:				Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án										Phương án giải phóng mặt bằng

				Mục tiêu:				Xây dựng hệ thống thông tin về các dự án đầu tư sử dụng vốn của Nhà nước để phục vụ việc tổng hợp, lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hàng năm tại các Bộ, ngành và địa phương; theo dõi, giám sát và đánh giá các dự án đầu tư theo quy định

				Tổ chức tư vấn và lập dự án :				Công ty cổ phần Tài Ngân

				Địa điểm đầu tư :				6B Hoàng Diệu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

		2- Thông tin quyết định điều chỉnh (lần gần nhất đến thời điểm hiện tại)

				Số quyết định:				1015/QĐ-BKHĐT						Ngày quyết định:				5/23/14		(dd/mm/yyyy)		Ngày khởi công:				12/13/11

				Thời gian thực hiện:				2012-2015						Thời gian hoàn thành:				2015								(dd/mm/yyyy)

				Năng lực thiết kế:				Năng lực thiết kế

				Nội dung đầu tư:				Hệ thống thiết bị phần cứng, Bản quyền phần mềm hệ thống, Xây dựng các cơ sở dữ liệu và phần mềm nội bộ, Đào tạo, triển khai, vận hành hệ thống

				Quy mô dự án:		Hệ thống thiết bị phần cứng, Bản quyền phần mềm hệ thống, Xây dựng các cơ sở dữ liệu và phần mềm nội bộ, Đào tạo, triển khai, vận hành hệ thống

		3- Nguồn vốn dự án

								Tên nguồn vốn

								Vốn ngân sách Trung ương

		3- Tổng mức đầu tư

				3.1 Phân theo cơ cấu

				Tổng mức đầu tư:				30,859,000,000								VNĐ

				Xây lắp:				0				VNĐ		Thiết bị:		25,012,298,000				VNĐ		GPMB:		0				VNĐ

				Quản lý dự án:				428,397,000				VNĐ		Tư vấn:		2,007,665,000				VNĐ		Dự phòng:		2,805,275,000				VNĐ

				Khác				605,365,000				VNĐ

				3.2 Phân theo nguồn vốn

								Nguồn vốn								Giá trị (VNĐ)

								Vốn ngân sách Trung ương								30,859,000,000

																																		Không

				3.3 Phân theo hạng mục chính

								Hạng mục								Quy mô hạng mục				Giá trị (VNĐ)

								Phần mềm nội bộ												9,098,889,000

								Phần cứng, máy chủ và bản quyền phần mềm hệ thống												8,143,943,000

								Đào tạo chuyển giao công nghệ												4,758,810,000

								Tạo lập dữ liệu ban đầu												3,010,656,000





2. Thiết kế thi công và tổng DT

		THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ TỔNG DỰ TOÁN

		1- Văn bản quyết định phê duyệt

				Số văn bản:				45/QĐ-TTTH						Ngày ký:		10/29/12						Người ký:				Giám đốc TTTH

		2- Tổng dự toán

				2.1 - Theo cơ cấu:

				Tổng dự toán:				30,859,000,000								VNĐ

				Xây lắp:				0				VNĐ		Thiết bị:		26,115,676,100				VNĐ		GPMB:		0				VNĐ

				Quản lý dự án:				460,473,000				VNĐ		Chi phí tư vấn đầu tư:		2,028,788,300				VNĐ		Dự phòng:		1,646,867,900				VNĐ

				Khác:				607,194,700				VNĐ

				2.2 - Theo hạng mục chính

								Hạng mục								Giá trị (VNĐ)

								Phần mềm nội bộ								9,098,889,000

								Phần cứng, máy chủ và bản quyền phần mềm hệ thống								8,143,943,000

								Đào tạo chuyển giao công nghệ								4,758,810,000

								Tạo lập dữ liệu ban đầu								3,010,656,000





TDKHDT

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

				Số văn bản:										Ngày ký:

				Tên đơn vị thẩm định:





DGBD

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU

				Công tác chuẩn bị:

				Vấn dề phát sinh:

				Biện pháp giải quyết:





DGGK

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ

				Tính phù hợp của dự án:

				Hiệu xuất công việc:

				Đề xuất giải pháp:

				Bài học kinh nghiệm:





DGKT

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC

				Quá trình chuẩn bị:

		I- Qúa trình thực hiện

				Hoạt động quản lý thực hiện dự án:

				Kết quả thực hiện các mục tiêu của dự án:

				Nguồn lực đã huy động:

				Lợi ích mang lại:

				Các tác động:

				Tính bền vững:

				Bài học kinh nghiệm:





dgtd

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

				Thực trạng kinh tế - kỹ thuật vận hành của dự án:

				Tác động kinh tế - xã hội:

				Tác động môi trường sinh thái:

				Tính bền vững:

				Bài học kinh nghiệm:





TTDVGSTC

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC BÀN GIAO QUẢN LÝ, VẬN HÀNH DỰ ÁN

				Tên đơn vị tiếng Viêt:

				Tên đơn vị tiếng Anh:

				Trụ sở tiếng Việt:

				Trụ sở tiếng Anh:

				Điện thoại:

				Fax:

				Email :





TTGSTC

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN GIÁM SÁT THI CÔNG

				Số văn bản:										Ngày ký:

				Trích yếu:





VMTHDA

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ CÁC VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

		1- Vướng mắc và hướng xử lý các vướng mắc phát sinh của Chủ đầu tư

				Ngày báo cáo:

				Nội dung vướng mắc:

				Hướng xử lý:

		2- Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh của Chủ đầu tư

				Ngày xử lý:

				Kết quả xử lý:





VMVQTQCDT

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ CÁC VẤN ĐỀ VƯỢT QUÁ THẨM QUYỀN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

		1- Vướng mắc và hướng xử lý các đề vượt quá thẩm quyền của Chủ đầu tư

				Ngày báo cáo:

				Nội dung vướng mắc:

				Hướng xử lý:

		2- Kết quả xử lý các vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chủ đầu tư

				Ngày xử lý:

				Kết quả xử lý:





CHCDT

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ VIỆC CHẤP HÀNH CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

		1- Vướng mắc và hướng xử lý trong theo dõi việc xử lý và chấp hành các biện pháp xử lý của Chủ đầu tư

				Ngày báo cáo:

				Nội dung vướng mắc:

				Hướng xử lý:

		2- Kết quả xử lý trong việc chấp hành các biện pháp xử lý của Chủ đầu tư

				Ngày xử lý:

				Kết quả xử lý:





GSTCDV

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN GIÁM SÁT THI CÔNG ĐƠN VỊ

				Tên đơn vị :

				Tên đơn vị chủ quản:

				Ngày bắt đầu:

				Ngày kết thúc:

				Địa chỉ:

				Điện thoại:





DGSDT

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ ĐÁNH GIÁ SAU ĐẦU TƯ

				Tên đơn vị đánh giá:

				Tóm tắt nội dung:

				Từ ngày:

				Đến ngày:

				Số văn bản:

				Ngày ký:

				Người ký :





DTNCMR

		

		Cơ quan chủ quan:

		Chủ dự án:

		THÔNG TIN VỀ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP MỞ RỘNG DỰ ÁN

				Tóm tắt nội dung:

				Số văn bản:

				Ngày ký:

				Người ký :





3. Kế hoạch LCNT - Gói thầu

		

		THÔNG TIN ĐẤU THẦU, NHÀ THẦU, HỢP ĐỒNG

		1- Kế hoạch đấu thầu (Kế hoạch lựa chọn nhà thầu)

				STT		Tên kế hoạch đấu thầu		Số văn bản thẩm định		Số quyết định		Ngày ký
(dd/MM/yyyy)		Người ký

				1		1

				2		2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

		2- Danh sách gói thầu

				STT		Tên gói thầu		Thuộc Kế hoạch đấu thầu				Hình thức chọn nhà thầu		Phương thức đấu thầu		Giá gói thầu
(VNĐ)		Giá trúng thầu
 (VNĐ)		Nhà thầu trúng thầu		Ngày quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu
(dd/MM/yyyy)		Số quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

				21

				22

				23

				24

				25

				26

				27

				28

				29

				30

				31

				32

				33

				34

				35

				36

				37

				38

				39

				40





3.1 Hợp đồng - Thực hiện

		3- Danh sách hợp đồng và tiến độ thực hiện, giải ngân

				STT		Tên hợp đồng		Thuộc Gói thầu				Ngày ký
(dd/MM/yyyy)		Số hợp đồng		Loại hợp đồng		Thời gian thực hiện Hợp đồng		Giá Hợp đồng
(VNĐ)		KL thực hiện tại hiện trường (VNĐ)				KL hoàn thành đã nghiệm thu (VNĐ)				Vốn thanh toán (VNĐ)

																						Đến hết 31/12/2014		Đến hết Quý I năm 2015		Đến hết 31/12/2014		Đến hết Quý I năm 2015		Đến hết 31/12/2014				Đến hết Quý I năm 2015

																														Thanh toán KL hoàn thành		Tạm ứng		Thanh toán KL hoàn thành		Tạm ứng

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16





4. Thông tin cấp vốn

		

		THÔNG TIN VỀ VỐN ĐƯỢC CẤP CHO DỰ ÁN

																ĐVT: VNĐ

				STT		Năm		Số văn bản		Ngày ký
(dd/MM/yyyy)		Người ký		Vốn được cấp		Lũy kế vốn được cấp

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11





5. Thực hiện đền bù GPMB

		

		THỰC HIỆN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (NẾU CÓ)

				Thông tin		Kế hoạch		Thực tế

				Thời gian thực hiện đền bù						(dd/MM/yyyy)

				Số hộ phải đền bù

				Số hộ di chuyển

				Số hộ đã di chuyển

				Số hộ dân tộc thiểu số

				Số hộ tái định cư

				Diện tích mặt bằng bàn giao (Km2)

				Ngày bàn giao						(dd/MM/yyyy)





6. Tiến độ chi vốn ĐBGPMB 

		

		TIẾN ĐỘ CHI VỐN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG (NẾU CÓ)

		ĐVT: VNĐ

				TT		Đến ngày
(dd/MM/yyyy)		Chi quản lý				Chi giải phóng mặt bằng				Tổng chi phí

								Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế		Kế hoạch		Thực tế

				1

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

				9

				10

				11

				12

				13

				14

				15

				16

				17

				18

				19

				20

				21

				22

				23

				24

				25

				26

				27

				28

				29

				30

				31

				32

				33

				34

				35

				36

				37

				38

				39

				40





7. Giải ngân chi phí không ĐT

		

		GIẢI NGÂN CHI PHÍ KHÔNG ĐẤU THẦU

		ĐVT: VNĐ

				TT		Thời gian		Giá trị giải ngân		Nội dung

				1		Đến hết 31/12/2014

				2		Đến hết Quý I năm 2015





8. Nhu cầu vốn

		

		NHU CẦU VỐN

		ĐVT: VNĐ

				STT		Năm		Tổng nhu cầu vốn		Trong đó

										Xây lắp		Thiết bị		Tư vấn		QLDA		GPMB		Khác

				1		2016 - 2020

				2		2016






